
Phụ lục IIIA
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /2026/UBND ngày        tháng        năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5

I Xã Bà Nà
giáp địa phận 
phường Hòa 

Khánh

giáp địa phận 
xã Hòa Vang 2,50 2,50 2,50

giáp địa phận 
xã Hòa Vang ĐT.602 2,50 2,50 2,50

2 Cầu Đỏ - Túy Loan 2,00 2,00 2,00
3 Gò Lăng 1 2,50 2,50 2,50
4 Gò Lăng 2 2,50 2,50 2,50
5 Gò Lăng 3 2,50 2,50 2,50
6 Gò Lăng 4 2,50 2,50 2,50
7 Gò Lăng 5 2,50 2,50 2,50
8 Gò Lăng 6 2,50 2,50 2,50
9 Gò Lăng 7 2,50 2,50 2,50
10 Quảng Xương Trường Sơn cầu Giăng 3,00 3,00 3,00

Trường Quân 
sự QK5

Đường Cao tốc 
Đà Nẵng - 

Quảng
 Ngãi

2,00 1,10 1,20 1,30 1,30 2,00 1,10 1,20 1,30 1,30 2,00 1,10 1,20 1,30 1,30

Đường Cao tốc 
Đà Nẵng - 

Quảng
 Ngãi

Cầu Túy Loan 2,35 2,35 2,35

12 Thăng Long giáp địa phận 
phường Cẩm Lệ

giáp đường đi 
TTHC xã Hòa 

Vang
1,80 1,80 1,80

cầu Giăng

giáp đường 
ĐH.2 mới 

(Đoạn qua chợ 
cũ xã Hòa 
Nhơn cũ)

2,50 2,50 2,50

Chợ Hòa Nhơn 
(mới)

giáp Trung tâm 
văn hóa xã Hòa 

Nhơn cũ
2,50 2,50 2,50

Các đoạn còn lại. 2,50 2,50 2,50

STT Tên đơn vị hành chính

13 Đường ĐH.2 cũ

Đoạn đường

1 Bà Nà - Suối Mơ

11 Trường Sơn



2
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

Quảng Xương cầu Tây 2,50 2,50 2,50

cầu Tây
Địa phận 

phường Hòa 
Khánh

2,50 2,50 2,50

giáp địa phận 
phường Hòa 

Khánh

Khu tái định cư 
số 4 đường 

ĐT.602
2,50 2,50 2,50

Khu tái định cư 
số 4 đường 

ĐT.602

đường vào 
Suối Mơ 2,50 2,50 2,50

16 Đường tránh Hải Vân - 
Túy Loan 2,50 2,50 2,50

17

Đường bê tông từ giáp 
ĐT.602 đến ngã 3 
giáp đường liên thôn 
đi thôn Trung Nghĩa

5,94 5,94 5,94

18
Đường từ cầu Giăng 
đến cầu chợ Túy Loan 
vòng ra dốc Thủ Kỳ

3,00 3,00 3,00

19

Đường từ chân đèo Đá 
Gân đến Nghĩa trang 
liệt sỹ Hòa Ninh (giáp 
đường ĐT.602)

4,00 4,00 4,00

giáp ĐT.602 tại 
ngã 3 Sơn 

Phước
cống Mỹ Sơn 4,00 4,00 4,00

cống Mỹ Sơn
cuối thôn Mỹ 
Sơn tại chân 
đèo Đá Gân

4,00 4,00 4,00

21 Đường từ Hòa Ninh cũ 
đến giáp Hòa Phú cũ 4,00 4,00 4,00

ngã 3 Cây 
Thông cầu Tân Thanh 4,00 4,00 4,00

cầu Tân Thanh cầu Diêu Phong 4,00 4,00 4,00

cầu Diêu Phong đường vành 
đai phía Tây 4,00 4,00 4,00

15 Đường ĐT.602

14 Đường ĐH.2

20 Đường từ ĐT.602 đến 
Chân đèo Đá Gân

22
Đường từ Ngã 3 Cây 
Thông đi Diêu Phong 
(ĐH.10)



3
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

23
Đường từ ngã ba 
đường liên thôn đi Hố 
Túi thôn Trung Nghĩa

4,00 4,00 4,00

Trường Sơn đường vào mỏ 
đá Chu Lai 3,00 3,00 3,00

đường vào mỏ 
đá Chu Lai

cây đa Phước 
Thuận 3,00 3,00 3,00

25 Đường vành đai phía 
Tây 1,60 1,60 1,60

Đường rộng từ 5m trở lên 5,97 5,97 5,97

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 5,99 5,99 5,99

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 5,95 5,95 5,95

Đường rộng dưới 2m 5,96 5,96 5,96
Đường rộng từ 5m trở lên 5,96 5,96 5,96

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 5,97 5,97 5,97

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 5,97 5,97 5,97

Đường rộng dưới 2m 5,98 5,98 5,98
Đường rộng từ 5m trở lên 5,98 5,98 5,98

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 5,94 5,94 5,94

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 5,95 5,95 5,95

Đường rộng dưới 2m 5,97 5,97 5,97
II Xã Hòa Tiến

Trường Sơn Tiểu đoàn 355 4,00 4,00 4,00
Tiểu đoàn 355 hồ Đồng Nghệ 3,00 3,00 3,00

2 La Bông 1 2,50 2,50 2,50
3 La Bông 2 2,50 2,50 2,50
4 La Bông 3 2,50 2,50 2,50
5 La Bông 4 2,50 2,50 2,50
6 La Bông 5 2,50 2,50 2,50
7 La Bông 6 2,50 2,50 2,50

ĐT.605 cầu Đá 2,50 2,50 2,50

Cầu Đá hết địa phận xã 
Hòa Tiến 2,50 2,50 2,50

Các đường thôn thuộc 
xã Hòa Nhơn cũ

28 Các đường còn lại 
thuộc xã Hòa Ninh cũ

8 Nguyễn Bá Tùng

1 Hòa Khương

27

26

24 Đường vào mỏ đá Hòa 
Nhơn

Các đường thuộc thôn 
An Sơn (xã Hòa Ninh 
cũ)



4
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

Đoạn 7,5m 2,50 2,50 2,50

Đoạn 5,5m 2,50 2,50 2,50

10 Phú Sơn Tây 1 2,50 2,50 2,50

11 Phú Sơn Tây 2 2,50 2,50 2,50

12 Phú Sơn Tây 3 2,50 2,50 2,50

13 Phú Sơn Tây 4 2,50 2,50 2,50

14 Phú Sơn Tây 5 2,50 2,50 2,50

15 Phú Sơn Tây 6 2,50 2,50 2,50

Giáp địa bàn xã 
Hòa Vang Đường ĐH.8 2,50 2,50 2,50

Đường ĐH.8 Hết địa bàn xã 
Hòa Tiến 2,00 2,00 2,00

giáp phường 
Điện Bàn Bắc đường sắt 2,50 2,50 2,50

đường sắt
phía Đông khu 
tái định cư Lệ 

Sơn 1
2,50 2,50 2,50

phía Đông khu 
tái định cư Lệ 

Sơn 1

Đường Cao tốc 
Đà Nẵng - 

Quảng
 Ngãi

2,50 2,50 2,50

Đường Cao tốc 
Đà Nẵng - 

Quảng
 Ngãi

cầu Bến Giang 4,00 4,00 4,00

cầu Bến Giang đình làng An 
Trạch 4,00 4,00 4,00

đình làng An 
Trạch Ba-ra An Trạch 4,00 4,00 4,00

Ba-ra An Trạch
ngã tư đường 

nối Hòa Phước - 
 Hòa Khương

4,00 4,00 4,00

ngã tư đường 
nối Hòa Phước - 

 Hòa Khương
Trường Sơn 4,00 4,00 4,00

Nguyễn Cách

18

9

16 Trường Sơn

17

Đường ĐH.4 (ĐH.409)

Đường ĐH.409 
(đường đi Ba-ra An 
Trạch)



5
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

hết địa phận 
phường Hòa 

Xuân

chợ Lệ Trạch 
cộng thêm 

300m về phía 
Nam (đo từ tim 
đường ĐH.409)

2,50 2,50 2,50

chợ Lệ Trạch 
cộng thêm 

300m về phía 
Nam (đo từ tim 
đường ĐH.409)

cuối đường 2,50 2,50 2,50

giáp địa phận 
phường Hòa 

Xuân

Đường liên 
thôn Lệ Sơn - 

La Bông (kể cả 
khu TĐC cho 

các hộ mặt 
đường ĐT 605)

2,00 2,00 2,00

Đường liên 
thôn Lệ Sơn - 

La Bông (kể cả 
khu TĐC cho 

các hộ mặt 
đường ĐT 605)

Sông Yên 2,00 2,00 2,00

Sông Yên QL.14B 2,00 2,00 2,00

21
Đường Gò Quảng đi 
đường vành đai Hòa 
Phước - Hòa Khương

2,50 2,50 2,50

22
Đường từ Trường Sơn 
đi La Châu (Hòa 
Khương cũ)

4,00 4,00 4,00

23
Đường từ Trường Sơn 
đi thôn 5 (Hòa 
Khương cũ)

4,00 4,00 4,00

24 Đường vành đai phía 
Tây 1,60 1,60 1,60

Đường rộng từ 5m trở lên 6,00 6,00 6,00

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 6,00 6,00 6,00

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 6,00 6,00 6,00

Đường rộng dưới 2m 6,00 6,00 6,00

25 Các đường thôn thuộc 
xã Hòa Khương cũ

19 Đường ĐT.605

20 Đường Hòa Phước - 
Hòa Khương



6
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

Đường rộng từ 5m trở lên 4,00 4,00 4,00

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 4,50 4,50 4,50

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 4,50 4,50 4,50

Đường rộng dưới 2m 4,50 4,50 4,50
III Xã Hòa Vang
1 Bà Nà - Suối Mơ 2,50 2,50 2,50
2 Dương Lâm 1 2,50 2,50 2,50
3 Dương Lâm 2 2,50 2,50 2,50
4 Dương Lâm 3 2,50 2,50 2,50
5 Dương Lâm 4 2,50 2,50 2,50
6 Dương Lâm 5 2,50 2,50 2,50
7 Dương Lâm 6 2,50 2,50 2,50
8 Dương Lâm 7 2,50 2,50 2,50

Đầu tuyến Túy Loan 6 2,00 2,00 2,00

Túy Loan 6

Quảng Xương - 
đoạn giáp 

đường vào chợ 
Tuý Loan - cầu 
Tuý Loan (cũ)

2,00 2,00 2,00

10 Nguyễn Bá Tùng 2,50 2,50 2,50
cầu Giăng Lê Văn Hoan 3,00 3,00 3,00

Lê Văn Hoan đường vào chợ 
Túy Loan cũ 3,00 3,00 3,00

đường vào chợ 
Túy Loan cũ

cầu Túy Loan 
cũ 3,00 3,00 3,00

cầu Túy Loan 
cũ cuối đường 3,00 3,00 3,00

Cầu Túy Loan Trường Tiểu 
học An Phước 3,00 3,00 3,00

Trường Tiểu 
học An Phước

Hết địa bàn xã 
Hòa Vang 2,50 2,50 2,50

13 Túy Loan 1 2,50 2,50 2,50
14 Túy Loan 2 2,50 2,50 2,50
15 Túy Loan 3 2,50 2,50 2,50
16 Túy Loan 4 2,50 2,50 2,50
17 Túy Loan 5 2,50 2,50 2,50
18 Túy Loan 6 2,50 2,50 2,50
19 Túy Loan 7 2,50 2,50 2,50

11 Quảng Xương

Trường Sơn12

9 Lê Văn Hoan

Các đường thôn thuộc 
xã Hòa Tiến cũ26



7
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

20 Túy Loan 8 2,50 2,50 2,50
21 Túy Loan 9 2,50 2,50 2,50

Trường Sơn hết khu dân cư 
quân đội 4,00 4,00 4,00

hết khu dân cư 
quân đội

Trường Tiểu 
học Lâm 

Quang Thự 
khu vực 

Khương Mỹ

4,00 4,00 4,00

Trường Tiểu 
học Lâm 

Quang Thự khu 
vực Khương 

Mỹ

Giáp đường 
vành đai phía 

Tây
4,00 4,00 4,00

Giáp đường 
vành đai phía 

Tây
QL.14G 4,00 4,00 4,00

Ngã ba Túy 
Loan

Hội thánh tin 
lành Túy Loan 3,00 3,00 3,00

Hội thánh tin 
lành Túy Loan Chợ Hòa Phú 3,00 3,00 3,00

Chợ Hòa Phú Trường Giáo 
dưỡng số 3 3,00 3,00 3,00

Trường Giáo 
dưỡng số 3 Cuối đường 3,50 3,50 3,50

24

Đường từ Hòa Phong 
cũ đi Hòa Tiến cũ (từ 
đường Trường Sơn 
đến cầu Sông Yên)

2,50 2,50 2,50

ngã ba chợ Hòa 
Phú cầu Hội Phước 3,00 3,00 3,00

cầu Hội Phước giáp Hòa Ninh 3,00 3,00 3,00

26
Đường từ Trường Sơn 
đi Trạm y tế Hòa 
Phong cũ

3,00 3,00 3,00

22 Đường ĐH.5

25

Đường từ ngã ba chợ
Hòa Phú đến giáp xã
Hòa Ninh cũ (Đường
ĐH.10)

23 Đường QL.14G



8
Đất ở Đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Từ Đến Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
STT Tên đơn vị hành chính Đoạn đường

27
Đường vào chợ và mặt 
tiền quanh chợ Túy 
Loan cũ

4,00 4,00 4,00

28 Đường vành đai phía 
Tây 1,60 1,60 1,60

Đường rộng từ 5m trở lên 6,49 6,49 6,49

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 6,50 6,50 6,50

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 6,48 6,48 6,48

Đường rộng dưới 2m 6,50 6,50 6,50
Đường rộng từ 5m trở lên 4,50 4,50 4,50

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m 4,74 4,74 4,74

Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m 4,74 4,74 4,74

Đường rộng dưới 2m 4,72 4,72 4,72

30 Các đường còn lại 
thuộc xã Hòa Phú cũ

29 Các đường thôn thuộc 
xã Hòa Phong cũ


